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Mã SV Họ và tênSTT
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1 Trịnh Ngọc  3.42  3.47  42017604951  3.03 BTÁnh  109

2 Nguyễn Văn  1.66  2.75  32017604615  2.27 BTCăn  97

3 Nguyễn Ngọc  2.96  2.55  42017604823  2.56 BTChiến  104

4 Ngô Thành  2.97  3.10  42017604486  2.84 BTCông  106

5 Nguyễn Tiến  2.50  2.25  42017604700  2.42 BTCường  103

6 Vũ Đình  2.18  2.79  32017604908  2.42 BTCường  100

7 Đặng Thành  2.60  1.75  32017604544  2.49 BTĐạt  92

8 Đào Quốc  2.69  2.28  32017604797  2.24 BTĐạt  95

9 Nguyễn Bá  2.72  2.40  32017605119  2.44 BTĐoàn  99

10 Đào Sỹ  3.50  3.05  42017604418  3.05 BTĐức  109

11 Nguyễn Như  2.92  2.52  42017604601  2.57 BTĐức Học kỳ 2 102

12 Đỗ Văn  2.19  2.00  32017605101  2.32 BTDũng  94

13 Vũ Hoàng Anh  2.11  1.98  32017605192  2.52 BTDũng Học kỳ 2 92

14 Đỗ Văn  2.32  1.38  32017604759  2.13 BTGiang  92

15 Dương Đình  3.06  2.81  42017605122  2.87 BTHải  101

16 Trần Văn  1.64  1.81  32017604608  2.05 BTHào  92

17 La Văn  2.16  2.42  32017604693  2.56 BTHậu  100

18 Phạm Văn  1.03  1.50  32017605007  2.03 BTHiến Học kỳ 2 73

19 Nguyễn Quang  1.42  3.00  32017604800  2.38 BTHiển  86

20 Đinh Văn  2.42  2.44  42017604491  2.51 BTHiếu  101

21 Hoàng Mạnh  1.95  2.17  32017604937  2.24 BTHiếu Học kỳ 4 95

22 Lê Đình  2.44  2.60  42017604744  2.56 BTHiếu  103

23 Nguyễn Minh  3.06  3.07  42017604816  3.01 BTHiếu  119

24 Trần Minh  3.19  2.31  32017604420  2.54 BTHiếu  100

25 Nguyễn Công  1.75  1.53  32017604606  1.93 YếuHoàn Học kỳ 2 92

26 Lê Huy  2.00  1.59  32017604510  2.25 BTHoàng Học kỳ 2 85

27 Phạm Thị Minh  2.59  2.73  32017605188  2.34 BTHồng  96

28 Nguyễn Xuân  3.47  2.93  42017604518  2.87 BTHướng  106

29 Trần Thị  2.34  2.73  42017604985  2.66 BTHường  106

30 Nguyễn Văn  1.91  2.17  32017604425  2.16 BTKiên  98

31 Phạm Thị  3.44  3.69  42017604429  3.42 BTLài  119

32 Nguyễn Hoàng  2.32  2.28  32017604618  2.40 BTLâm  100

33 Nguyễn Khắc  2.54  2.41  32017605052  2.42 BTLiêm  100

34 Ngô Thế  2.25  1.79  32017604708  2.40 BTLinh  100

35 Lê Thành  1.15  1.62  32017604435  2.27 BTLong  88
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36 Lê Thị  2.91  1.98  42017604905  2.40 BTLý  106

37 Trần Quốc  1.78  1.48  32017604623  2.34 BTMai  92

38 Nguyễn Quốc  1.69  2.33  42017604583  2.41 BTMạnh  106

39 Hoàng Văn  2.25  1.91  32017604861  2.26 BTMinh Học kỳ 2 Học kỳ 4 80

40 Triệu Văn  2.22  2.10  32017604464  2.24 BTMít Học kỳ 2 Học kỳ 4 80

41 Lê Minh  2.11  2.20  32017604645  2.08 BTNghĩa Học kỳ 2 100

42 Hoàng Thị Lan  3.25  3.42  42017605015  3.04 BTNhi  109

43 Nguyễn Hồng  2.33  2.45  42017604796  2.68 BTNhung  106

44 Đồng Trung  2.25  2.33  32017604924  2.13 BTPhong Học kỳ 4 89

45 Vũ Văn  2.63  2.95  32017605212  2.46 BTQuỳnh  98

46 Quách Trung  1.39  1.12  22017604781  1.81 YếuThành Học kỳ 2 63

47 Trương Đô  1.92  2.27  32017604441  2.08 BTThành  95

48 Nguyễn Thị  2.84  3.00  42017604543  2.90 BTThảo  106

49 Từ Thị  2.97  2.98  42017605267  2.87 BTThu  106

50 Nguyễn Đức  2.29  3.08  42017604736  2.38 BTToàn  103

51 Phạm Viết  2.13  2.69  42017604828  2.51 BTTrung  105

52 Cao Việt  2.31  3.11  32017605154  2.74 BTTùng Học kỳ 2 95

53 Nguyễn Anh  2.89  2.80  42017604832  2.78 BTTùng  106

54 Nguyễn Hữu  1.84  2.42  32017604909  2.34 BTTùng  100

55 Nguyễn Khánh  1.25  1.35  22017604687  1.87 YếuViệt Học kỳ 2 Học kỳ 4 64

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:
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